BÌA THEO MẪU PC17 NĐ 136/2020/NĐ-CP

A. ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY
I. VỊ TRÍ CƠ SỞ:
- THCS Thị Trấn nằm ở khu vực trung tâm huyện thuộc khu phố Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Cơ sở cách Đội Chữa cháy và CNCH khu vực UMT khoản 44 km về hướng Đông Bắc.

- Các hướng tiếp giáp:

+ Phía bắc: Quán Đức Anh và lối đi dân sinh đều có tường rào bao quanh.

+ Phía nam : Giáp đường đi, nhân dân.
+ Phía đông: Sau dãy phong học sân cỏ, trồng cây, hàng rào kiên cố bao quanh trường, ngoài hàng rào giáp vuông tôm người dân.

+ Phía tây: Giáp lộ đi khu hành chính huyện và về xã Phong đông.
II. GIAO THÔNG BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI:

1. Đặc điểm giao thông trong


Giao thông bên trong THCS Thị Trấn bố trí các tuyến giao thông thuận tiện cho lực lượng cơ sở, chữa cháy hoạt động để tổ chức chữa cháy khi có cháy xãy ra.

Cổng chính rộng 6m, lối đi và đường thoát nạn có bề rộng 2 m được bố trí hợp lý thuận tiện cho việc tổ chức chữa cháy và thoát nạn khi cần thiết. Các cửa chính, cửa phụ, hành lang đều có kích thước thỏa mãn với tiêu chuẩn nhà nước quy định.

2. Đặc điểm giao thông ngoài

Cơ sở tiếp giáp với các tuyến đường lộ bê tông nội bộ có bề rộng mặt đường khoảng 5m. Xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thể tiếp cận và tổ chức các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi cần thiết.

III. NGUỒN NƯỚC PHỤC VỤ CHỮA CHÁY:

	Stt
	Nguồn nước
	Trữ lượng (m3) hoặc lưu lượng (l/s)
	Vị trí khoảng cách nguồn nước (m)
	Những điểm cần lưu ý

	1
	Bên trong:
	
	
	

	1
	Bể nước
	6m3
	Bên trong cơ sở
	Chủ yếu phục vụ sinh hoạt

	2
	Hệ thống nước máy
	Không đáng kể
	Bên trong cơ sở
	Chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt


IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ SỞ  

1. Đặc điểm kiến trúc xây dựng:

Tổng diện tích cơ sở 13.590m2, diện tích xây dựng khoảng 620m2, khối tích khoảng 3.500m3, gồm : 01 trụ sở chính (01 trệt); 1 nhà đa năng, 01 kho lưu trữ, 01 kho vật tư, 01 hội trường; 50 phòng.
1a/ Khu vực nhà làm việc, hội trường : 
Kết cấu xây dựng : Khung sắt chịu lực đổ bê tông, tường xây bằng gạch, mái lợp tole có bậc chịu lửa là bậc II, sàn lót gạch men. Các sửa bằng sắt, nhôm, kính.
Chất cháy chủ yếu: giấy, bàn gỗ, ghế nhựa, máy móc thiết bị các loại.

Cháy lan : Khi xãy ra cháy có khả năng cháy lan nhanh toàn bộ khu vực.

Số người thường xuyên có mặt: 1094 học sinh và 60 viên chức và người lao động.

1b/ Khu vực nhà kho, nhà xe : 

Kết cấu xây dựng : 01 nhà xe giáo viên; 01 nhà xe học sinh, khung sắt chịu lực đổ bên tông, tường xây bằng gạch, mái lợp tole có bậc chịu lửa là bậc II.

Chất cháy chủ yếu : giấy, nhựa, xăng dầu trong xe.
Cháy lan : Khi xãy ra cháy có khả năng cháy lan nhanh toàn bộ khu vực.

Số người thường xuyên có mặt: 1100 người.

2. Tính chất hoạt động:

- Cơ sở đặc trưng bởi bố trí các phòng làm việc, phòng chức năng được sử dụng một số thời gian nhất định trong ngày, vào giờ hành chánh bên trong các phòng thường có người làm việc.

- Cơ sở hoạt động với chức năng là trụ sở làm việc chuyên quản lý sửa chữa và mua bán điện.
3. Số người thường xuyên có mặt tại cơ sở:

- Cơ sở thường có 1094 học sinh và 60 giáo viên làm việc, hàng ngày có 01 bảo vệ trực 24/24h.

- Lượng người tối đa tới liên hệ làm thủ tục khoảng 10 người.

4. Thông tin liên lạc

Trong trường THCS Thị Trấn thông tin báo sự cố tai nạn bằng cách hô lớn và sử dụng điện thoại để thông báo cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ kịp thời khi có sự cố xãy ra bao gồm điện thoại số: 0919131069 (hiệu trưởng); 0944013949 (nới) Bộ phận trực vận hành 24/24 và số điện thoại 0824270661 bảo vệ.

V. TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ, ĐỘC CỦA CƠ SỞ:

Trụ sở trường THCS Thị Trấn được xây dựng bằng các loại vật liệu thuộc nhóm không cháy và khó cháy, khả năng chịu lực, chống sụp đỗ và khả năng chống cháy cao của các loại vật liệu, cửa, vách ngăn có khả năng chống cháy tốt.
Tuy nhiên, trong cơ sở luôn tồn tại tính chất nguy hiểm cháy nổ chủ yếu là các loại giấy, bìa hồ sơ, bàn gỗ, ghế nhựa, máy vi tính, máy lạnh…khi bị tác động bởi nhiệt độ cao và sự cố từ các thiết bị điện có trong cơ sở.
Trường THCS Thị Trấn sử dụng nguồn điện có điện áp 220/380V cơ bản là phục vụ cho các máy lạnh, máy vi tính và chiếu sáng, sinh hoạt, tất cả thiết bị điện lắp đặt trong cơ sở đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, hiện tại chất lượng sử dụng tốt. Trong phòng thiết bị có gắn một máy chủ sử dụng điện 220V liên tục 24/24h, do đó khả năng cao các sự cố về điện có thể dẫn đến cháy nổ.

VI. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CHỮA CHÁY TẠI CHỖ:
1.  Tổ chức lực lượng
Đội PCCC trường THCS Thị Trấn gồm 01 Đội trưởng (ông Nguyễn Thanh Phong - SĐT : 0919131069) và 13 đội viên, các thành viên đều được huấn luyện. 

2.  Tổ chức thường trực chữa cháy

Các đội viên được phân công trực phòng cháy và chữa cháy 24/24h giờ tại khu vực THCS Thị Trấn. 
3. Biện pháp phòng cháy và chữa cháy chủ yếu
- Thường xuyên tự kiểm tra khả năng làm việc an toàn của hệ thống điện đang sử dụng trong THCS Thị Trấn.


- Hàng ngày trước lúc nghỉ phải vệ sinh và sắp xếp hồ sơ trong các phòng cho sạch sẽ, gọn gàng và trước khi ra về phải tắt tất cả các thiết bị điện trong phòng làm việc của từng bộ phận.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra ý thức chấp hành các quy định, nội quy về an toàn PCCC của nhân viên trong THCS Thị Trấn khi thực hiện nhiệm vụ.

- Thường xuyên bảo dưỡng tốt phương tiện chữa cháy sẵn có trong cơ sở để đảm bảo sử dụng tốt.


- Hàng tháng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên thực hiện công tác PCCC tại THCS Thị Trấn.

4. Nguyên tắc chữa cháy

Khi phát hiện cháy nhanh chóng báo động cho toàn bộ nhân viên đang làm việc trong cơ quan để triển khai chữa cháy, tập hợp lực lượng, điện báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp số 114, cắt toàn bộ nguồn điện khu vực bị cháy, dùng phương tiện chữa cháy hiện có tại THCS Thị Trấn để tổ chức cứu chữa khống chế không cho cháy lớn và cháy lan, tiến tới dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ngoài giờ hành chánh thì bộ phận trực vận hành có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra nếu có cháy thì hô to báo động cho mọi người dân xung quanh hổ trợ, điện thoại báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp số 114 và lãnh đạo đơn vị, cắt toàn bộ nguồn điện khu vực bị cháy, dùng phương tiện chữa cháy hiện có tại THCS Thị Trấn để tổ chức cứu chữa khống chế không cho cháy lớn và cháy lan, tiến tới dập tắt hoàn toàn đám cháy. 

VII. PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY TẠI CHỖ:

	STT
	Chủng loại, phương tiện
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Vị trí bố trí
	Ghi chú

	1
	Bình bột chữa cháy MZF4
	Bình
	2
	Nhà làm việc, nhà kho, nhà xe
	

	2
	Bình bột chữa cháy MZF8
	Bình
	0
	Nhà làm việc, nhà kho, nhà xe
	

	4
	Bình khí chữa cháy CO2-5Kg
	Bình
	10
	Nhà làm việc, nhà kho, nhà xe
	

	5
	Bình khí chữa cháy CO2-6Kg
	Bình
	0
	Nhà làm việc, nhà kho, nhà xe
	

	6
	Đèn chiếu sáng các loại
	Cái
	4
	Kho điện kế
	

	7
	Xà beng
	Cái
	1
	Kho điện kế
	

	8
	Kìm cộng lực
	Cái
	1
	Kho điện kế
	

	9
	Búa tạ 5kg
	Cái
	1
	Kho điện kế
	

	10
	Quần, áo, găng tay chữa cháy
	Bộ
	5
	Kho điện kế
	

	11
	Cáng cứu thương
	Cái
	1
	Kho điện kế
	

	12
	Thang nhôm rút
	Cái
	0
	Kho điện kế
	

	13
	Thang dây
	Cái
	0
	Kho điện kế
	


Tất cả các phương tiện chữa cháy trên chất lượng sử dụng tốt, được bố trí đúng quy định dễ thấy, dễ lấy khi cần thiết.
B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHỮA CHÁY
I. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất:
1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất
Thời điểm và vị trí phát sinh cháy : Vào lúc 16h00 ngày X tháng Y năm Z tại Phòng kinh doanh tầng trệt của THCS Thị Trấn, diện tích đám cháy khoảng 6m2, thời điểm phát sinh cháy có 12 người đang làm việc tại cơ sở.
Nguyên nhân : Do chạm chập điện gây cháy.

Điểm xuất phát cháy : Cháy xảy ra tại tap lô điện lan sang quầy giao dịch tầng trệt.

Khả năng cháy lan và dự báo thiệt hại : Đám cháy có khả năng phát triển nhanh do chất cháy chủ yếu là: giấy, nhựa, cao su, gỗ... và toả ra nhiều khí độc, nhiệt độ cao bao trùm toàn bộ cơ sở có khả năng cháy lan sang toàn bộ các phòng làm việc gây thiệt hại về người và tài sản nếu không tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời.

2. Tổ chức triển khai chữa cháy

Lực lượng gồm 01 chỉ huy chữa cháy, huy động thêm 15 người là thành viên Đội PCCC THCS Thị Trấn, được phân công cụ thể như sau:

- Tổ thông tin liên lạc : 2 người
+ Khi có cháy xảy ra, nhanh chóng báo cho Đội trưởng đội PCCC Cơ sở hoặc Lãnh đạo THCS Thị Trấn.

+ Gọi điện báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc số điện thoại Đội Chữa cháy và CNCH khu vực UMT 02973.882.114.

+ Nhanh chóng cắt điện khu vực cháy và các khu vực xung quanh.

+ Báo động bằng chuông, kẻng yêu cầu mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực cháy. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

- Tổ cứu thương và hướng dẫn thoát nạn : 3 người
+ Tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho cán bộ công nhân viên trong Đơn vị mình thoát nạn ra nơi an toàn. Đồng thời báo cáo số người còn kẹt trong đám cháy chưa thoát ra được cho Ban chỉ huy chữa cháy.

+ Bộ phận Cứu thương, cứu hộ có nhiệm vụ đưa các nạn nhân bị thương ra điểm tập kết an toàn, thực hiện sơ cứu ban đầu chờ lực lượng chuyên trách đến giải quyết. Đồng thời phối hợp đưa các nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện để điều trị.                                                            

- Tổ chữa cháy : 4 người
Sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay đặt tại các khu vực dưới tầng trệt và tập trung các loại bình chữa cháy ở các khu vực khác nhanh chóng tiếp cận đám cháy, đồng loạt phun chất chữa cháy vào dập tắt đám cháy khi mới phát hiện.

- Tổ di chuyển tài sản : 4 người
Tập trung di chuyển máy vi tính, giấy tờ, tài liệu trong khu vực cháy và khu vực lân cận ra nơi an toàn, tạo khoảng cách không cho cháy lan, cháy lớn. (Lưu ý trong quá trình di chuyển và tập kết tài sản không được làm cản trở công tác cứu hộ và chữa cháy).

- Tổ bảo vệ: 2 người

Chốt chặn các lối ra vào trong khuôn viên, không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực cháy và hướng dẫn lực lượng cảnh sát PCCC và các lực lượng khác biết vị trí phát sinh cháy.

- Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ :
 Khi phát hiện cháy Đội trưởng đội PCCC ra lệnh:

+ Báo động trong toàn THCS Thị Trấn và khu vực xung quanh.

+ Cắt điện trong toàn bộ khu vực THCS Thị Trấn.

+ Điện báo cho lực lượng PCCC&CNCH số điện thoại 114.

+ Tập trung toàn bộ lực lượng dùng bình chữa cháy để tổ chức cứu chữa và bảo vệ hiện trường khi chữa tắt đám cháy và đến khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến.

+ Báo cáo cụ thể, chính xác với chỉ huy Cảnh sát PCCC & CNCH về tình hình đám cháy và những công tác chữa cháy đang triển khai của lực lượng chữa cháy cơ sở. Đồng thời tiếp tục tham gia chữa cháy và di chuyển tài sản, cứu nạn nếu đám cháy có khả năng kéo dài.

3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy (đính kèm)
II. Phương án xử lý các tình huống cháy đặc trưng:

1. Tình huống 1: Cháy xảy ra tại kho chứa điện kế thuộc tầng trệt của THCS Thị Trấn
Thời điểm và vị trí phát sinh cháy : Vào lúc 7h30 ngày X tháng Y năm Z, cháy tại kho chứa điện kế, diện tích đám cháy khoảng 4m2, thời điểm phát sinh cháy có 4 người bị kẹt trong nhà kho.

Nguyên nhân : Do một nhân viên mở bóng đèn để vào lấy điện kế đi làm, do bóng đèn bị chạm chập nổ làm rơi tàn lửa xuống các thùng điện kế gây cháy.

Điểm xuất phát cháy : Từ các thùng chứa điện kế lan sang các khu vực lận cận.

Khả năng cháy lan và dự báo thiệt hại : Đám cháy sẽ phát triển nhanh dễ gây cháy bao trùm toàn bộ kho chứa điện kế, nếu không tổ chức cứu chữa kịp thời đám cháy sẽ cháy lan khu vực nhà làm việc, nhà xe ô tô và nhà công vụ có khả năng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Chất cháy chủ yếu là giấy, nhựa nên đám cháy nhanh chóng phát triển ra xung quanh, các sản phẩm cháy tỏa ra nhiều khói khí độc.

Tổ chức triển khai chữa cháy

Lực lượng gồm 01 chỉ huy chữa cháy, huy động thêm 15 người là thành viên Đội PCCC THCS Thị Trấn, được phân công cụ thể như sau:

- Tổ thông tin liên lạc : 2 người
+ Khi có cháy xảy ra, nhanh chóng báo cho Đội trưởng đội PCCC Cơ sở hoặc Lãnh đạo THCS Thị Trấn.

+ Gọi điện báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc số điện thoại Đội Chữa cháy và CNCH khu vực UMT 02973.882.114.

+ Nhanh chóng cắt điện khu vực cháy và các khu vực xung quanh.

+ Báo động bằng chuông, kẻng yêu cầu mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực cháy. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

- Tổ cứu thương và hướng dẫn thoát nạn : 3 người
+ Tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho cán bộ công nhân viên trong Đơn vị mình thoát nạn ra nơi an toàn. Đồng thời báo cáo số người còn kẹt trong đám cháy chưa thoát ra được cho Ban chỉ huy chữa cháy.

+ Bộ phận Cứu thương, cứu hộ có nhiệm vụ đưa các nạn nhân bị thương ra điểm tập kết an toàn, thực hiện sơ cứu ban đầu chờ lực lượng chuyên trách đến giải quyết. Đồng thời phối hợp đưa các nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện để điều trị.                                                            

- Tổ chữa cháy : 4 người
Sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay đặt tại các khu vực dưới tầng trệt và tập trung các loại bình chữa cháy ở các khu vực khác nhanh chóng tiếp cận đám cháy, đồng loạt phun chất chữa cháy vào dập tắt đám cháy khi mới phát hiện.

- Tổ di chuyển tài sản : 4 người
Tập trung di chuyển các thùng điện kế giấy tờ, tài liệu trong khu vực cháy và khu vực lân cận ra nơi an toàn, tạo khoảng cách không cho cháy lan, cháy lớn. (Lưu ý trong quá trình di chuyển và tập kết tài sản không được làm cản trở công tác cứu hộ và chữa cháy).

- Tổ bảo vệ: 2 người

Chốt chặn các lối ra vào trong khuôn viên, không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực cháy và hướng dẫn lực lượng cảnh sát PCCC và các lực lượng khác biết vị trí phát sinh cháy.

- Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ :
 Khi phát hiện cháy Đội trưởng đội PCCC ra lệnh:

+ Báo động trong toàn THCS Thị Trấn và khu vực xung quanh.

+ Cắt điện trong toàn bộ khu vực THCS Thị Trấn.

+ Điện báo cho lực lượng PCCC&CNCH số điện thoại 114.

+ Tập trung toàn bộ lực lượng dùng bình chữa cháy để tổ chức cứu chữa và bảo vệ hiện trường khi chữa tắt đám cháy và đến khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến.

+ Báo cáo cụ thể, chính xác với chỉ huy Cảnh sát PCCC & CNCH về tình hình đám cháy và những công tác chữa cháy đang triển khai của lực lượng chữa cháy cơ sở. Đồng thời tiếp tục tham gia chữa cháy và di chuyển tài sản, cứu nạn nếu đám cháy có khả năng kéo dài.

3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy (đính kèm)
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Tổ chức triển khai chữa cháy
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+ Báo động bằng chuông, kẻng yêu cầu mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực cháy. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

- Tổ cứu thương và hướng dẫn thoát nạn : 3 người
+ Tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho cán bộ công nhân viên trong Đơn vị mình thoát nạn ra nơi an toàn. Đồng thời báo cáo số người còn kẹt trong đám cháy chưa thoát ra được cho Ban chỉ huy chữa cháy.

+ Bộ phận Cứu thương, cứu hộ có nhiệm vụ đưa các nạn nhân bị thương ra điểm tập kết an toàn, thực hiện sơ cứu ban đầu chờ lực lượng chuyên trách đến giải quyết. Đồng thời phối hợp đưa các nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện để điều trị.                                                            
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Sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay đặt tại các khu vực dưới tầng trệt và tập trung các loại bình chữa cháy ở các khu vực khác nhanh chóng trèo lên mái nhà bằng thang nhôm rút tiếp cận đám cháy, đồng loạt phun chất chữa cháy vào dập tắt đám cháy khi mới phát hiện.
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Tập trung di chuyển cáp, các tấm pin trong khu vực cháy và khu vực lân cận ra nơi an toàn, tạo khoảng cách không cho cháy lan, cháy lớn. (Lưu ý trong quá trình di chuyển và tập kết tài sản không được làm cản trở công tác cứu hộ và chữa cháy).

- Tổ bảo vệ: 2 người

Chốt chặn các lối ra vào trong khuôn viên, không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực cháy và hướng dẫn lực lượng cảnh sát PCCC và các lực lượng khác biết vị trí phát sinh cháy.

- Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ :
 Khi phát hiện cháy Đội trưởng đội PCCC ra lệnh:

+ Báo động trong toàn THCS Thị Trấn và khu vực xung quanh.

+ Cắt điện trong toàn bộ khu vực THCS Thị Trấn.

+ Điện báo cho lực lượng PCCC&CNCH số điện thoại 114.

+ Tập trung toàn bộ lực lượng dùng bình chữa cháy để tổ chức cứu chữa và bảo vệ hiện trường khi chữa tắt đám cháy và đến khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến.

+ Báo cáo cụ thể, chính xác với chỉ huy Cảnh sát PCCC & CNCH về tình hình đám cháy và những công tác chữa cháy đang triển khai của lực lượng chữa cháy cơ sở. Đồng thời tiếp tục tham gia chữa cháy và di chuyển tài sản, cứu nạn nếu đám cháy có khả năng kéo dài.
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C. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY:

	Stt
	Ngày, tháng, năm
	Nội dung bổ sung, chỉnh lý
	Người xây dựng phương án ký
	Người phê duyệt phương án ký

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


D. THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY:

	Ngày, tháng, năm
	Nội dung, hình thức học tập, thực tập
	Tình huống cháy
	Lực lượng, phương tiện tham gia
	Nhận xét, đánh giá kết quả

	1
	2
	3
	4
	5
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